
      TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

       KHOA  ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

STT MSSV 
HỌ VÀ TÊN

(CMND số/Ngày sinh)
LỚP

TÊN 

CHỨNG 

CHỈ

ĐIỂM
MÔN HỌC ĐƯỢC 

MIỄN TỪ NGÀY XÉT

MÔN HỌC KHÔNG 

ĐƯỢC MIỄN GiẢM
GHI CHÚ

1 1154040080
Trần Thị Mỹ Dung 

(241370167/20-05-1993)
KT11DB01 TOEIC 660

 Tiếng Anh nâng cao 6 

TOEIC 1
Xét hủy KQ

2 1154040454
Phạm Nhật Quang 

(225529183/11-02-1993)
KT11DB01 TOEIC 740

Tiếng Anh nâng cao 1 

Tiếng Anh nâng cao 2 

Tiếng Anh nâng cao 3 

Tiếng anh nâng cao 4 

Tiếng Anh nâng cao 5 

Tiếng Anh nâng cao 6 

TOEIC 1

Xét hủy KQ

3 1254042431
Nguyễn Hồng Thủy 

(025334672/02-12-1994)
KT12DB01 TOEIC 710

Tiếng Anh nâng cao 6 

TOEIC 1, TOEIC 2

4 1254040213
Trần Khánh Linh 

(273494808/02-09-1994)
KT12DB01 TOEIC 805

Tiếng Anh nâng cao 6 

TOEIC 1, TOEIC 2

5 1254042252
Bùi Thị Diễm My 

(212269696/06-11-1994)
KT12DB02 TOEIC 720

Tiếng Anh nâng cao 6 

TOEIC 1, TOEIC 2

6 1254040108
Thái Thu Hằng (215267569/21-

06-1994)
KT12DB02 TOEIC 740

Tiếng Anh nâng cao 6 

TOEIC 1, TOEIC 2
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STT MSSV 
HỌ VÀ TÊN

(CMND số/Ngày sinh)
LỚP

TÊN 

CHỨNG 

CHỈ

ĐIỂM
MÔN HỌC ĐƯỢC 

MIỄN TỪ NGÀY XÉT

MÔN HỌC KHÔNG 

ĐƯỢC MIỄN GiẢM
GHI CHÚ

7 1254030079
Cao Thị Trà Giang 

(212377218/12-10-1994)
KT12DB02 TOEIC 645

Tiếng Anh nâng cao 6 

TOEIC 1
TOEIC 2

8 1254040413
Lê Đình Dạ Thi (261263110/13-

02-1994)
KT12DB02 TOEIC 665

Tiếng Anh nâng cao 6 

TOEIC 1, TOEIC 2

9 1355010048
Nguyễn Thị Hoàng Oanh 

(025070409/06-01-1995)
KT13DB01 TOEIC 605

Tiếng Anh nâng cao 3 

Tiếng anh nâng cao 4 

Tiếng Anh nâng cao 5 

Tiếng Anh nâng cao 6 

TOEIC 1, TOEIC 2

10 1154010115
Nguyễn Tấn Đạt (024836915/ 

13-11-1993)
MK11DB1 TOEIC 680

 Tiếng Anh căn bản 1 

Tiếng Anh căn bản 2 

Tiếng Anh nâng cao 1 

Tiếng Anh nâng cao 2 

Tiếng Anh nâng cao 3 

Tiếng anh nâng cao 4 

Tiếng Anh nâng cao 5 

Tiếng Anh nâng cao 6 

TOEIC 1, TOEIC 2

Xét hủy KQ

11 1154010231
Nguyễn Thị Quỳnh Hương 

(331681369/29-03-1993)
NH11DB01 TOEIC 795

 Tiếng Anh nâng cao 1 

Tiếng Anh nâng cao 2 

Tiếng Anh nâng cao 3 

Tiếng anh nâng cao 4 

Tiếng Anh nâng cao 5 

Xét hủy KQ

12 1154030005
      Bùi Quang Anh 

(024866754/ 01-05-1993)
NH11DB01 TOEIC 755

Tiếng Anh nâng cao 6 

TOEIC 1,TOEIC 2
Xét hủy KQ



STT MSSV 
HỌ VÀ TÊN

(CMND số/Ngày sinh)
LỚP

TÊN 

CHỨNG 

CHỈ

ĐIỂM
MÔN HỌC ĐƯỢC 

MIỄN TỪ NGÀY XÉT

MÔN HỌC KHÔNG 

ĐƯỢC MIỄN GiẢM
GHI CHÚ

13 1154030338
      Huỳnh Tú Nhi (272270177/ 

29-06-1993)
NH11DB01 TOEIC 810

 Tiếng Anh căn bản 1 

Tiếng Anh căn bản 2 

Tiếng Anh nâng cao 1 

Tiếng Anh nâng cao 2 

Tiếng Anh nâng cao 3 

Tiếng anh nâng cao 4 

Tiếng Anh nâng cao 5 

Xét hủy KQ

14 1154030235
Phạm Nguyễn Diệu Linh 

(334787797/19-08-1993)
NH11DB01 TOEIC 585

 Tiếng Anh căn bản 1 

Tiếng Anh căn bản 2 

Tiếng Anh nâng cao 1 

Tiếng Anh nâng cao 2 

Tiếng Anh nâng cao 3 

Tiếng anh nâng cao 4 

Xét hủy KQ

15 1154030069
Phan Thùy Dương 

(321501385/02-05-1992)
NH11DB01 TOEIC 745 Tiếng Anh nâng cao 6 Xét hủy KQ

16 1154030042
Nguyễn Thị Bách Diệp 

(025198198/30-05-1993)
NH11DB01 TOEIC 735

Tiếng Anh căn bản 2 

Tiếng Anh nâng cao 1 

Tiếng Anh nâng cao 2 

Tiếng Anh nâng cao 3 

Tiếng anh nâng cao 4 

Tiếng Anh nâng cao 5 

Tiếng Anh nâng cao 6 

TOEIC 1, TOEIC 2

Xét hủy KQ



STT MSSV 
HỌ VÀ TÊN

(CMND số/Ngày sinh)
LỚP

TÊN 

CHỨNG 

CHỈ

ĐIỂM
MÔN HỌC ĐƯỢC 

MIỄN TỪ NGÀY XÉT

MÔN HỌC KHÔNG 

ĐƯỢC MIỄN GiẢM
GHI CHÚ

17 1154030434
Phan Kiều Tâm 

(291029644/02-10-1992)
NH11DB01 TOEIC 685

 Tiếng Anh căn bản 1 

Tiếng Anh căn bản 2 

Tiếng Anh nâng cao 1 

Tiếng Anh nâng cao 2 

Tiếng Anh nâng cao 3 

Tiếng anh nâng cao 4 

Tiếng Anh nâng cao 5 

Tiếng Anh nâng cao 6 

Xét hủy KQ

18 1154030221
Nguyễn Thùy Liên 

(381608366/25-07-1993)
NH11DB02 TOEIC 725

Tiếng Anh nâng cao 1 

Tiếng Anh nâng cao 2 

Tiếng Anh nâng cao 3 

Tiếng anh nâng cao 4 

Tiếng Anh nâng cao 5 

Tiếng Anh nâng cao 6 

TOEIC 1

Xét hủy KQ

19 1154030565
Đỗ Thị Bảo Trân 

(334711623/04-04-1992)
NH11DB2 TOEIC 530

 Tiếng Anh căn bản 1 

Tiếng Anh căn bản 2 

Tiếng Anh nâng cao 1 

Tiếng Anh nâng cao 2 

Tiếng Anh nâng cao 3 

Tiếng anh nâng cao 4 

Xét hủy KQ

20 1254032163
Bùi Phạm Thùy Khang 

(272456553/ 13-01-1994)
QT12DB01 IELTS 6.5

Tiếng Anh nâng cao 6 

TOEIC 1, TOEIC 2

21 1254010051
Phạm Thị Quỳnh Chi 

(024833976/ 30-09-1993)
QT12DB02 TOEIC 865

 Tiếng Anh nâng cao 6 

TOEIC 1,TOEIC 2



STT MSSV 
HỌ VÀ TÊN

(CMND số/Ngày sinh)
LỚP

TÊN 

CHỨNG 

CHỈ

ĐIỂM
MÔN HỌC ĐƯỢC 

MIỄN TỪ NGÀY XÉT

MÔN HỌC KHÔNG 

ĐƯỢC MIỄN GiẢM
GHI CHÚ

22 1254012054
Nguyễn Đăng Chiến 

(215297277/ 08-07-1994)
QT12DB02 TOEIC 625

Tiếng Anh nâng cao 6 

TOEIC 1 
TOEIC 2

23 1254032051
Lâm Phương Dung 

(352159414/09-08-1994)
QT12DB02 TOEIC 700

Tiếng Anh nâng cao 6 

TOEIC 1, TOEIC 2

24 1254010650
      Lâm Lệ Vân (025340180/ 

14-04-1993)
QT12DB02 TOEIC 935

Tiếng Anh nâng cao 6 

TOEIC 1, TOEIC 2

25 1254012280
Phạm Lê Ngọc Mai 

(025031539/11-05-1994)
QT12DB03 TOEIC 740

Tiếng Anh nâng cao 6 

TOEIC 1, TOEIC 2

26 1254010576
Nguyễn Ái Phương Trâm 

(025121771/03-02-1994)
QT12DB03 TOEIC 655

Tiếng Anh nâng cao 6 

TOEIC 1, TOEIC 2

27 1354012460
Lê Thị Kim Khang 

(025150105/20-05-1995)
QT13DB01 TOEIC 690

 Tiếng Anh nâng cao 3 

Tiếng anh nâng cao 4 

Tiếng Anh nâng cao 5 

Tiếng Anh nâng cao 6 

TOEIC 1, TOEIC 2

28 1354010015
Phạm Nguyễn Lan Anh 

(025194828/01-03-1995)
QT13DB01 TOEIC 590

Tiếng Anh nâng cao 3 

Tiếng Anh nâng cao 4

Tiếng Anh nâng cao 5 Tiếng 

Anh nâng cao 6 TOEIC 1, 

TOEIC 2

29 1354020005
Nguyễn Ngọc Phương Anh 

(025641706/03-12-1995)
QT13DB01 TOEIC 760

Tiếng Anh nâng cao 3 

Tiếng anh nâng cao 4 

Tiếng Anh nâng cao 5 

Tiếng Anh nâng cao 6 

TOEIC 1, TOEIC 2



STT MSSV 
HỌ VÀ TÊN

(CMND số/Ngày sinh)
LỚP

TÊN 

CHỨNG 

CHỈ

ĐIỂM
MÔN HỌC ĐƯỢC 

MIỄN TỪ NGÀY XÉT

MÔN HỌC KHÔNG 

ĐƯỢC MIỄN GiẢM
GHI CHÚ

30 1355010032
Vương Hoàng Khánh Linh 

(025257492/ 27-02-1995)
QT13DB02 TOEIC 775

 Tiếng Anh nâng cao 1 

Tiếng Anh nâng cao 2 

Tiếng Anh nâng cao 3 

Xét hủy KQ

31 1354010001
Thiều Thị Như An 

(273552805/26-03-1995)
QT13DB02 IELTS 5.0

Tiếng Anh nâng cao 3 

Tiếng Anh nâng cao 4

Tiếng Anh nâng cao 5 Tiếng 

Anh nâng cao 6 TOEIC 1, 

TOEIC 2

32 1154040708
Đào Diễm Trang 

(024704620/31-01-1993)
TC11DB01 TOEIC 755

 Tiếng Anh căn bản 1 

Tiếng Anh căn bản 2 

Tiếng Anh nâng cao 1 

Tiếng Anh nâng cao 2 

Tiếng Anh nâng cao 3 

Tiếng anh nâng cao 4 

Tiếng Anh nâng cao 5 

Tiếng Anh nâng cao 6 

TOEIC 1, TOEIC 2

Xét hủy KQ

33 1154040133
Vũ Duy Như Hảo 

(2255327156/ 18-08-1993)
TC11DB02 TOEIC 680

 Tiếng Anh căn bản 1 

Tiếng Anh căn bản 2 

Tiếng Anh nâng cao 1 

Tiếng Anh nâng cao 2 

Tiếng Anh nâng cao 3 

Tiếng anh nâng cao 4 

Tiếng Anh nâng cao 5 

Tiếng Anh nâng cao 6 

TOEIC 1, TOEIC 2

Xét hủy KQ



STT MSSV 
HỌ VÀ TÊN

(CMND số/Ngày sinh)
LỚP

TÊN 

CHỨNG 

CHỈ

ĐIỂM
MÔN HỌC ĐƯỢC 

MIỄN TỪ NGÀY XÉT

MÔN HỌC KHÔNG 

ĐƯỢC MIỄN GiẢM
GHI CHÚ

34 1154030002
Nguyễn Tường An 

(225543872/07-09-1993)
TC11DB02 TOEIC 670 TOEIC 2 Xét hủy KQ

35 1254030028
Huỳnh Thị Quế Châu 

(241397375/14-12-1993)
TC12DB01 TOEIC 675

Tiếng Anh nâng cao 6 

TOEIC 1, TOEIC 2

36 1254030436
     Nguyễn Tín (241484485/23-

09-1994)
TC12DB01 TOEIC 740

Tiếng Anh nâng cao 6 

TOEIC 1, TOEIC 2

37 1254052022
Cao Nguyễn Uyên Chi 

(025103815/08-03-1994)
TC12DB01 TOEIC 645

Tiếng Anh nâng cao 6 

TOEIC 1
TOEIC 2

38 1254032010
Nguyễn Phương Anh 

(352350315/26-05-1994)
TN12DB03 TOEIC 755

Tiếng Anh nâng cao 6 

TOEIC 1, TOEIC 2

39 1254032250
Trần Thị Kim Ngân 

(272276416/20-01-1994)
TN12DB03 TOEIC 750

Tiếng Anh nâng cao 6 

TOEIC 1, TOEIC 2

40 1354030055
Nguyễn Hoàng Khanh 

(272419388/22-10-1995)
TN13DB01 TOEIC 625

Tiếng Anh nâng cao 3 

Tiếng anh nâng cao 4 

Tiếng Anh nâng cao 5 

Tiếng Anh nâng cao 6 

TOEIC 1  

TOEIC 2

41 1354030150
Phan Nguyễn Khuê Tú 

(025317674/29-09-1995)
TN13DB01 TOEIC 690

Tiếng Anh nâng cao 3 

Tiếng anh nâng cao 4 

Tiếng Anh nâng cao 5 

Tiếng Anh nâng cao 6 

TOEIC 1, TOEIC 2



STT MSSV 
HỌ VÀ TÊN

(CMND số/Ngày sinh)
LỚP

TÊN 

CHỨNG 

CHỈ

ĐIỂM
MÔN HỌC ĐƯỢC 

MIỄN TỪ NGÀY XÉT

MÔN HỌC KHÔNG 

ĐƯỢC MIỄN GiẢM
GHI CHÚ

42 1354032183 Lê Thanh Chí TN13DB01 TOEIC 860

 Tiếng Anh nâng cao 3 

Tiếng anh nâng cao 4 

Tiếng Anh nâng cao 5 

Tiếng Anh nâng cao 6 

TOEIC 1, TOEIC 2

Thống kê: TP. HCM, ngày  27 tháng 10  năm 2014

KT11DB01:02 SV NH11DB02: 02SV TC11DB01: 01 SV PHÓ TRƯỞNG KHOA ĐTĐB

KT12DB01: 02 SV QT12DB01: 01SV TC11DB02: 02 SV

KT12DB02: 04 SV QT12DB02: 04 SV TC12DB01: 01 SV (đã ký)

KT13DB1: 01 SV QT12DB03: 02 SV TC12DB03: 02 SV

MK11DB01: 01 SV QT13DB01: 03 SV TN13DB01: 03 SV

NH11DB01: 07 SV QT13DB02: 02 SV VÂN THỊ HỒNG LOAN


